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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số bé nhất trong các số 158 743; 165 341; 178 259; 157 843 là: (0,5đ – M1) 
	A. 158 743
	B. 165 341
	C. 178 259
	D. 157 843


Câu 2: Chữ số 4 trong số 8 574 126 có giá trị là: (0,5đ – M1)   
	A. 40
	B. 400
	C. 4 000
	D. 40 000


Câu 3: Các số 54 867; 54 768; 54 678 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là (0,5đ – M1)    
	A. 54 867;  54 768;  54 678      
B. 54 678;  54 867;   54 768
	C. 54 678;  54 768;  54 867         
D.  54 678;  54 678;  54 768


Câu 4: 42 + 35 + 58 = ( 42 + . . . ) + 35 (0,5đ – M1)   
	A. 42
	B. 58
	C. 35  
	D. 0


Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước nhận xét đúng về hình thoi: (0,5đ – M2)  
A. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
B. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và vuông góc với nhau.
C. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
D. Hình thoi có 2 cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.
 Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước nhận xét đúng về hình bình hành: (0,5đ – M2)
A. Hình bình hành có bốn cạnh bằng nhau.
B. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
C. Hình bình hành có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
D. Hình bình hành có bốn góc vuông và hai cặp cạnh cắt nhau.
Câu 7: Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 30. Hai số chẵn đó là (0,5đ – M2)   
	A. 14, 16
	B. 13,17
	C. 12, 18
	D. 5, 15


Câu 8: M, N, P, Q là bốn đỉnh của một hình bình hành. Con vật đã che đỉnh P là:  (0,5đ – M2)   
	[image: ]
	A. Con lợn
B. Con gà
C. Con vịt
D. Con ngựa



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm )
Bài 1: Viết số thành tổng: (1điểm – M1)
a. 138 045 = 100 000 + 30 000 + 800 + 40 + 5
b. 540 037 = 500 000 + 40 000 + 30 + 7
Bài 2: Đặt tính rồi tính: ( 2điểm – M2)
	8 143 + 10 562
	12 372  -  1 036
	1 309  x  4
	8 235  :   3


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 2: Trong một buổi lao động trồng cây trong vườn trường, số học sinh khối 4 tham gia là 87 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 15 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, có bao nhiêu học sinh nữ? ( 3 điểm – M3) 
 
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	D
	B

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ



II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Viết đúng mỗi phần được 0,5 điểm (1điểm – M1)
a. 138 045 = 100 000 + 30 000 + 800 + 40 + 5
b. 540 037 = 500 000 + 40 000 + 30 + 7
Bài 2: Ví dụ: Mỗi phép tính đặt tính đúng được 0,2 điểm và tính đúng được 0,3 điểm.
	          8 143                   
     + 10 562
        18 705  
	_12 372
    1 036
  11 336
	1 309
x       4
5 236

	  8 235      3	
  2 2          2 745
     13
       15
        0


Bài 3: 3 điểm
	Số học sinh nam là:
	0,5 điểm

	(87 + 15) : 2 = 51 (học sinh)
Số học sinh nữ là:
	0,75 điểm
0,5 điểm

	(87 - 15) : 2 = 36 (học sinh )
	0,75điểm

	                      Đáp số: nam: 51 học sinh
                                    Nữ: 36 học sinh
	0,25 điểm
0,25 điểm


Lưu ý: Bài 3 học sinh có câu trả lời và cách làm khác đúng vẫn được điểm tối đa. 
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